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NANG CAO NHAN THU'C VA THUC HANH CUA NONG DAN TAI CAC VUNG MIEN NUI
PHIA BAC VIET NAM VE U PHAN HUO'U CO

Sinh ké thich rng vi an ninh lwong thwc va &rng phé véi bién BOI CANH .

doi khi hau cho cac cdng ddng dé bi ton thwong tai Viét Nam Thén Chu Kheo Cao, mét ban ciia ngudi HMGng thudc xa

Dia diém: Viét Nam Khun Ha, huyén Tam Budng, tinh Lai Chau, nam trén ving

;22:1?::2; sglilzsongA&ClRAD nui cao v&i dia hinh phirc tap gém doi, nui va cac khe subi

' nhd. O dd cao tir 1.800-2.000 m so v&i muc nwde bién, khu

vire nay co khi hau nhiét déi gio mua véi mua déng lanh va

o mua hé nong, nhi‘ét do 96 thé 1én t&i 40°C. Bién dbi khi hau

Dé cao: 1.800-2.000 M S0 V&1 murc nuréc bidn da lam gia tang tan suat cac dot rét dam, rét hai va suc‘yng

Lwgng mura & nhiét do: Mua dong rat lanh; mua hé cé thé gia vao mua dong, gay thiét hai nghiém trong cho cay trong

|én t&i 40°C va vat nuéi. Lwvong mua Ién gia tang ciing lam tang nguy co
sat & dat.

Thu nhép binh quan dau nguwdi hdng nam chi dat khoang 28

Hé thong ndng nghiép: Dat déc, két hop lam nghiép va trong

Céc nguyén tac ndng nghiép sinh thai

Giam thiéu dau

Tai cné vao Sure knoe o triéu dong, vai ty 1& hd nghéo trén 30%. Hé thdong san xuét
Stc khoe dong Tinh két ngi A R R . . n ” ~ ~ ,

Dadang sinh hoc a dang héa Tinh higp e it ndng nghiép dién hinh tai day str dung dat doéc cho canh tac
Ddng kién tao Quan trj d4t dai va tai N A A N A n A s s ~

Gt x8 i va ché 60 P A i thio nguyén thién nhién két hogp lam nghiép va cay trong. Phan bon hda hoc, thudc

&n uéng

trlr su va thuéc diét cd duwoc st dung véi cuwdong dé cao,
trong khi nguén phan hitu co tir chan nudi thwong chua
dwoc tan dung hiéu qua.

Theo tap quan truyén théng, ngudi dan nudi gia suc va gia

Phan muc theo san pham tri thirc ciia ALISEA

Strc khoe dat Pa dang sinh hoc Khi hau Su hop tac R i )
cam gan nha, tha rong tu do, va chat thai thwong khong
TN A . . Giam thiéu dau N 5 17 o N ,\ W e . o A 5 1
Kinh & va thu nhgp S céng bang vho v th 8 S duwoc xt ly. Mac du mét phan chéat thai chan nudi duoc xir 1y,
Kién thirc va gié tr Quin o nuyen S it n‘hung‘ phuﬂon(::] phip chuﬂyeu v‘an la p,hou krlo r}go‘al tI‘O.’I. Cc’leh
&n uéng lam nay gay 6 nhiém moéi trwong dang ké va lam gia tang
Sivc khoe dat Chinh séch h6 tre Hé théng SR Quén i ngubn e nguy co phat sinh dich bénh.




Jll vuc TiEU

Tai liéu nay trinh bay mét cach tiép can nhdm thuc day viéc
ap dung cac thuc hanh ndng nghiép sinh thai, bao gém 0
phan compost, thdng qua viéc tang cuong sy tham gia tich
cuc clia ndng dan trong phan tich van dé, ra quyét dinh va
hanh déng tap thé.

Hinh 1. Néng dén tham gia Iap ban dé cac nguén gdy 6 nhiém

]l PHUONG PHAP

Ngay tir dau du an, mot Phan tich Tham gia vé Tinh dé bi ton
thuong va Nang luc thich (ng v&i bién déi khi hau (PVCA)
da duoc thuc hién bang cach két hop nhiéu phuong phap,
bao gébm céc céng cu co su tham gia va phong van ho gia
dinh, nham thu thap théng tin vé cac hién twong khi hau, thiét
hai va nhirng rui ro tiém an. Qua trinh PVCA ciing tao diéu
kién dé néng dan tu phan tich cac van dé, danh gia nang luc
hién tai va xac dinh cac giai phap kha thi nham giam thiéu tac
ddng cuia bién ddi khi hau.

Dua trén két qua PVCA, G phan hitu co duwoc xac dinh [a mot
gidi phap tiém nang. Sau d6, ndng dan duoc hé tro sir dung
céng cu TerriStories (http://www.terristories.org) dé tuw
phan tich cac co hdi, diéu kién va thach thirc trong viéc ap
dung cac ky thuat dwoc dé xuat, dong thoi xac dinh cac giai
phap nham vuot qua nhirng thach thirc nay. Sau khi danh
gia ky lwdng cac lwa chon, cac I&p hoc dong rudng (Farmers
Field Schools — FFS) vé& nhirng ndi dung da chon duoc t6
chirc cho cac ndng dan cé nhu cau ap dung ky thuat. Bén
canh d6, hwdng dan ky thuat va hod tro vat tw cling dwoc
cung cap trong qua trinh trién khai.

Hinh 2. U phan

Vé phuong phap PVCA

Phan tich Tham gia vé& Tinh dé bi t6n thuwong va Nang luc
(Participatory Vulnerability and Capacity Assessment —
PVCA) la mot phuong phap khuyén khich suw tham gia tich
cuc cla cong dong trong viéc xac dinh cac yéu té dé bi
tén thwong va nang Iuc cta ho lién quan dén bién ddi khi
hau va rui ro thién tai. Phuong phap nay st dung cac céng
cu co su tham gia nhw 1ap ban d6 va thao luan nhém
nham thu thap kién thirc va goc nhin tir dia phwong. PVCA
giup céng déng danh gia ca nhirng diém dé bi tén thuong
va thé manh cla minh trén cac khia canh moéi trwdng, xa
héi va kinh té. Cac két qua phan tich duwoc sir dung dé xay
dung cac ké hoach hanh déng nham tang cudng kha
nang chéng chiu va giai quyét cac thach thirc chinh. Béng
thdri, PVCA thuc ddy cach tiép can tir dudi Ién (bottom-
up), dam bao rang tiéng noi cua céng doéng dia phuong
gilr vai tro trung tdm trong qua trinh ra quyét dinh va xay
dwng chién luoec.

Cong cu TerriStories

TerriStories la moét trd choi mé phéng cé su tham gia,
duoc thiét ké nhdm hd tro qua trinh ra quyét dinh tap thé
trong st dung dat va quan ly tai nguyén moi trwong. Voi
hé thong ban doé khéng gian linh hoat va cac quy tdc ma,
TerriStories phan anh su da dang vé khong gian va xa hoi,
dong thoi khuyén khich tinh sang tao, twong tac va viéc
tich hop cac yéu té bat dinh nhu bién déi khi hau hay bién
ddng kinh t&. K& tir nam 2000, TerriStories da duoc phat
trién va ap dung rdng rai trén thé gigi. Tai Viét Nam, cac
trd choi mdé phéng nay da duwoc CISDOMA sir dung tir
nam 2017 nhdm hod tro cdng ddng thé hién quan diém cua
minh. Khac véi cac phuwong phap truyén théng, céng cu
nay khuyén khich tw duy c&i mé va thao luan khéng bi gidi
han. Do dé, TerriStories khéng chi la mét cong cu co su
tham gia ma con la phwong thirc giup xay dung cac giai
phap tai dia phuong, thuc day déi thoai c&i mé, ting
cudng hop tac va hiéu biét 1an nhau, ddng thoi hé tro hinh
thanh cac ké hoach hanh déng mang tinh thuc tién.

Truwdng hoc dong ruéng

Trwong hoc dong rudng (Farmer Field School — FFS) 1a
cac chuong trinh hoc tap cé su tham gia, nham nang cao
kién thirc va thuwe hanh ctia néng dan trong néng nghiép
bén virng. Cac I&p hoc nay cung cap dao tao thuc hanh
truec tiép tai dong rudng, tap trung vao cac phuong phap
canh tac bén virng, quan ly dich hai va cai thién strc khoe
dat. FFS trao quyén cho néng dan thong qua viéc khuyén
khich ho tham gia vao th&r nghiém, quan sat va ra quyét
dinh, giup dua ra céac lua chon san xuat hiéu qua hon.
Céch tiép can nay thuc day hoc tap theo nhdm va hé tro
lan nhau, gitip ndng dan chia sé kinh nghiém va cung nhau
gidi quyét van dé. Xuat phat tir chau A vao nhirng ndm
1980, md hinh FFS da dwgoc mdé réng trén toan cau va
dwoc cong nhan la mét cong cu hiéu qua trong dao tao
ndng nghiép bén virng.


http://www.terristories.org/

Jl KET QUA

Trong qua trinh thwc hién PVCA, v&i su huwdng dan cla
chuyén gia, ndng dan da phan tich cac bién déng vé thoi tiét,
tac ddng cla bién ddi khi hau, cling nhu cac rui ro va thiét hai
lién quan (Hinh 1). Dong thoi, ho cling xac dinh cac thuc
hanh nham gidm thiéu tac déng cla céc hién twong khi hau
cuc doan. Theo do, ndéng dan nhan thay rang viéc xi ly chét
thai chan nuéi dung cach khdng chi giup giam 6 nhiém méi
trwrng ma con gop phan phong nglra dich bénh cho vat
nudi; déng thdi st dung phan U hitu co (compost) cé thé
gilp cay trong tang kha nang chiu han.

Sau qua trinh PVCA, 35 nong dan cé quan tdm dén viéc 0
phan hitu co da dwoc ho tro tham gia cac phién trd choi mé

Hinh 3. Tro choi mé phéng

Dy &n da ho tro xay dung ba bé G phan, phan bé déu trong
thon, v&i s dong gop ngay cong cua ngu¢i dan dia phuong.
Cac ho tham gia thu gom phan gia suc, chét thai hiru co va
rom ra, sau dé xép thanh tirng 16p trong bé 0 cung v&i ché
pham vi sinh do du an cung cap.

Trong suét qué trinh trién khai cac mé hinh U phan, can bd
du &n da thuc hién cac chuyén tham thuc dia dinh ky, t6
chirc hop céng dong, huy dong su tham gia cta thanh nién,
ddng thoi hudng dan ky thuat 0 phan dung cach (Hinh 3)
duwdi hai hinh thire: true tiép tai hd gia dinh ho&c theo nhom,
nham dam bao ap dung ddng thuc hanh.

Trong cac budi nay, ngudi tham gia cé thé trao déi van dé
mot cach thoai mai, khéng e ngai hay de dat, tao nén khéng
khi thao luan sdi ndi va cd su tranh luan vé céc van dé lién
quan. Théng qua do, néng dan phan tich duwoc cac van dé
trong chan nudi, bao gém xit ly chat thai chwa dung cach,
cac diéu kién can thiét, nhirng kho khan va thach thire khi ap
dung ky thuat méi, ddng thdi xac dinh giai phap dé vuot qua
cac thach thirc nay.

Két thic cac phién lam viéc, ndbng dan da cé du thong tin va
su chuén bi dé dua ra quyét dinh phu hop. Sau do, cac hd
nay tiép tuc duwoc hd tro ap dung ky thuat  phan hiru co.

Mé hinh G phan dwoc trién khai tir dau véi s tham gia cla
20 ho va dan dwoc nhan rong. Sau hai ndm thuc hién, da co
81 ho trong thdn ap dung, dat ty 1€ tham gia 100%.

Ngudi dan san xuat khoang 20 m® phan G méi thang, véi gia
ban 250.000 déng/m?®. Trong vong hai nam, thén da tao ra
khoang 35 triéu dong tir viéc ban phan G. Nguon thu nay
duwoc st dung dé thanh Iap quy cdng ddng nhdm mua ché
pham sinh hoc cho céc chu ky 0 tiép theo va cho 20 hd vay
dé mé réng san xuét.

Bén canh viéc ban phan 0, mét sé hd str dung phan dé bon
cho vudn nha, dat nang suit cao ma khéng can st dung
phan bon héa hoc. Cac loai rau an toan nay vira phuc vu nhu
cau gia dinh, vira dung dé phuc vu khach du lich dén tham
ban.

V& mdi trwdng, vé sinh trong thén da duoc cai thién dang ké
khi chat thai chan nudi khong con bi virt bé doc cac tuyén
dudng. Dang chu vy, trong nhirng ndm gan day, khi luvong
khach du lich dén Lao Chai va Chu Kheo Cao ngay cang
tdng, nguén rau an toan va moi truong sach da tré thanh
nhirng yéu t6 thu hut quan trong déi véi du khach.

Mo rong quy mo tir 20 1én 81 ho gia dinh

e Tlr ndm 2019, sau khi duwoc tap huan ky thuat vé U
phan, CISDOMA da phéi hop véi tredng ban dé thanh
lap céc diém thu gom chat thai tap trung va xay dung
cac bé xtr ly. Poan Thanh nién trong ban dwoc huy
doéng ho tro cac hd thu gom va van chuyén chat thai
chan nuéi dén khu vuc chung, noi chat thai dwoc 0
b&ng ché pham sinh hoc. Phan U sau dé dwoc ban cho
cac vudn cay an qua. Nguon kinh phi thu duwoc do Hoi
Phu nir quan ly duéi dang quy vay cong dong.

e Trong giai doan 2020-2021, Ho6i Phu nir cua ban duoc
CISDOMA tap huén vé quan ly quy tiét kiém cong dong.
Tl ngudn von ban dau 35 triéu dong thu duoc tir ban
phan 0, H6i da mua ché pham sinh hoc phuc vu 0 phan
va cho 20 ho vay dé bat dau G phan tai ho gia dinh. Quy
tiép tuc dwoc quay vong dé hd tro cac hd khac trong
ban.

e Dén nam 2022, toan bd 81 ho trong ban da ap dung mo
hinh, st dung phan 0 dé tréng rau phuc vu nhu cau gia
dinh va ban cho khach du lich.

e Nam 2023, CISDOMA phdi hop véi chinh quyén huyén
Tam BPuong t6 chirc cac khoa tdp huén phat trién
homestay nham phuc vu du lich cong dong. Hoat dong
nay gop phan da dang hoa nguén thu nhap cua cac hd
va dua ban tré& thanh mét mé hinh hoc tap cho cac céng
doéng khac.



Jll KHUYEN cAo

* Viéc thuc day chuyén ddi ndng nghiép sinh thai can xem
xét hién trang va nang luc cia néng dan dia phuong,
nhdm xac dinh cac thue hanh va mdc dé chuyén déi phu
hop.

e Loiich kinh té la yéu t8 thiét yéu dé néng dan chdp nhan
ap dung ky thuat méi; do do, viéc gidi thiéu cac thuc
hanh ndng nghiép sinh thai can tao ra dong Iuc kinh té
nham dam bao kha nang ap dung.

e Su tham gia ciia ndng dan trong qua trinh phan tich, ra
quyét dinh va trién khai cac thuc hanh méi 1a yéu t6 dam
bao tinh bén virng cua két qua. Vi vay, cac hoat déng thic
day chuyén ddi ndng nghiép sinh thai can st dung céac
céng cu va phuong phap phu hop dé huy déng va duy tri
su tham gia clla ndng dan xuyén suét qua trinh.

 Viéc theo dbi sat sao va ho tro ky thuat trong giai doan
dau la didu kién quan trong dé dam bao thanh cong cla
hoat dong.

Jll BAI HOC KINH NGHIEM

Vé mat ky thuat, mo hinh G phan da cho thay nhirng loi ich rd
rét vé sinh thai va néng nghiép. Viéc ap dung 0 phan khong
chi cai thién do phi dat va phuc hoi hé sinh thai déng rudng
ma con gop phan tang nang suét cay tréng thong qua viéc
thic day chu trinh tuan hoan dinh duéng khép kin gitra trong
trot va chan nudi. Cach tiép can tich hop nay giup t6i wu hoa
viéc st dung ngudn luc tai chd va gidm phu thudc vao dau
vao bén ngoai, qua d6 nang cao hiéu qua cua ca hai hoat
doéng san xuat. Bén canh d6, mé hinh con la moét giai phap chi
phi thap, than thién v&i moéi trudrng, gop phan céi thién vé
sinh méi truedng trong thén va tao thém thu nhap cho néng
dan. Khi dwoc long ghép vao hé thong san xuat, G phan con
gilp nang cao dd an toan clia san pham va hé tro tinh bén
virng sinh thai lau dai.

Tuy nhién, md hinh cling gap phai mét sé thach thirc, déc biét
trong viéc thic day su tham gia va ap dung cta ndng dan.
Mot han ché Ion 1a mirc d6 chdp nhan cac thuc hanh néng
nghiép sinh thai con thap do nhéan thirc va nang luc con han
ché.

e Tém lai, mac du U phan da chirng minh la mét giai phap

hiéu qua va c6 kha nang nhan réng, thanh céng cia mo
hinh phu thudc I&n vao su tham gia cia néng dan, cac
déng luc kinh té rd rang va cai thién méi truorng, cling
nhu su hd tro diéu phdi chit ché & cap dia phuwong. Céc
qua trinh chuyén déi néng nghiép sinh thai trong twong
lai can xem xét nang lwc ciia néng dan, 1dng ghép loi ich
kinh t€, va dam bao su tham gia thuc chat ctia néng dan,
cung véi hé tro ky thuét lién tuc trong giai doan dau dé
dam bao tinh bén virng va hiéu qua.

Anh Cu A Chinh, 23 tubi, ngudi dan téc
H’Méng
“Phén U khac vdi phdn chura U & ché toi x6p hon, nhe hon,
dé van chuyén va khéng cé mui. Nhidu ngudri dat mua
phén 4. Ban da ban dwoc 3 dot va thu vé 5 triéu dong. Ttr
khi thure hién U phan, méi trirdrng trong ban sach hon réat
nhiéu. Buong lang gior sach sé, cac hé khéng con thay
chét thai virong vai nhu trirére. Toi rat vui vi su thay déi cua
bén - gi¢r ddy da tré thanh mét diém du lich céng déng tiéu
biéu cla tinh Lai Ch4u.”

Anh L6 Van Vang, phu trach khuyén néng tai
Chu Kheo
“Sau khi tham gia khoa tap hudn 3 ngay vé ‘tro choi mé
phéng’ do cdc chuyén gia trong nurée va qudc té té chire,
téi tur tin dp dung phuwrong phdp nay dé cung ngueéri dén
thao luéan vé sinh ké, vé sinh chudng trai va thanh I&p nhém
quan ly tai chinh tw chu. Nho do, chung téi da dat duoc sw
dong thuan 100% cua ngudi dén trong viée xdy dung khu
thu gom chét thai chdn nuéi tap trung cla ban, dé ngur&i
dan xw ly thanh phan hiru co badng ché phdm vi sinh va ban
cho cdc nha vurorn do dur an két néi.”

’
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	MỤC TIÊU
	Về phương pháp PVCA Phân tích Tham gia về Tính dễ bị tổn thương và Năng lực (Participatory Vulnerability and Capacity Assessment – PVCA) là một phương pháp khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc xác định các yếu tố dễ bị tổn thương và năng lực của họ liên quan đến biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Phương pháp này sử dụng các công cụ có sự tham gia như lập bản đồ và thảo luận nhóm nhằm thu thập kiến thức và góc nhìn từ địa phương. PVCA giúp cộng đồng đánh giá cả những điểm dễ bị tổn thương và thế mạnh của mình trên các khía cạnh môi trường, xã hội và kinh tế. Các kết quả phân tích được sử dụng để xây dựng các kế hoạch hành động nhằm tăng cường khả năng chống chịu và giải quyết các thách thức chính. Đồng thời, PVCA thúc đẩy cách tiếp cận từ dưới lên (bottom-up), đảm bảo rằng tiếng nói của cộng đồng địa phương giữ vai trò trung tâm trong quá trình ra quyết định và xây dựng chiến lược.
	Công cụ TerriStories TerriStories là một trò chơi mô phỏng có sự tham gia, được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định tập thể trong sử dụng đất và quản lý tài nguyên môi trường. Với hệ thống bản đồ không gian linh hoạt và các quy tắc mở, TerriStories phản ánh sự đa dạng về không gian và xã hội, đồng thời khuyến khích tính sáng tạo, tương tác và việc tích hợp các yếu tố bất định như biến đổi khí hậu hay biến động kinh tế. Kể từ năm 2000, TerriStories đã được phát triển và áp dụng rộng rãi trên thế giới. Tại Việt Nam, các trò chơi mô phỏng này đã được CISDOMA sử dụng từ năm 2017 nhằm hỗ trợ cộng đồng thể hiện quan điểm của mình. Khác với các phương pháp truyền thống, công cụ này khuyến khích tư duy cởi mở và thảo luận không bị giới hạn. Do đó, TerriStories không chỉ là một công cụ có sự tham gia mà còn là phương thức giúp xây dựng các giải pháp tại địa phương, thúc đẩy đối thoại cởi mở, tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời hỗ trợ hình thành các kế hoạch hành động mang tính thực tiễn.
	Tài liệu này trình bày một cách tiếp cận nhằm thúc đẩy việc áp dụng các thực hành nông nghiệp sinh thái, bao gồm ủ phân compost, thông qua việc tăng cường sự tham gia tích cực của nông dân trong phân tích vấn đề, ra quyết định và hành động tập thể.

	PHƯƠNG PHÁP
	Ngay từ đầu dự án, một Phân tích Tham gia về Tính dễ bị tổn thương và Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (PVCA) đã được thực hiện bằng cách kết hợp nhiều phương pháp, bao gồm các công cụ có sự tham gia và phỏng vấn hộ gia đình, nhằm thu thập thông tin về các hiện tượng khí hậu, thiệt hại và những rủi ro tiềm ẩn. Quá trình PVCA cũng tạo điều kiện để nông dân tự phân tích các vấn đề, đánh giá năng lực hiện tại và xác định các giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Dựa trên kết quả PVCA, ủ phân hữu cơ được xác định là một giải pháp tiềm năng. Sau đó, nông dân được hỗ trợ sử dụng công cụ TerriStories (http://www.terristories.org) để tự phân tích các cơ hội, điều kiện và thách thức trong việc áp dụng các kỹ thuật được đề xuất, đồng thời xác định các giải pháp nhằm vượt qua những thách thức này. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng các lựa chọn, các lớp học đồng ruộng (Farmers Field Schools – FFS) về những nội dung đã chọn được tổ chức cho các nông dân có nhu cầu áp dụng kỹ thuật. Bên cạnh đó, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ vật tư cũng được cung cấp trong quá trình triển khai.
	Trường học đồng ruộng  Trường học đồng ruộng (Farmer Field School – FFS) là các chương trình học tập có sự tham gia, nhằm nâng cao kiến thức và thực hành của nông dân trong nông nghiệp bền vững. Các lớp học này cung cấp đào tạo thực hành trực tiếp tại đồng ruộng, tập trung vào các phương pháp canh tác bền vững, quản lý dịch hại và cải thiện sức khỏe đất. FFS trao quyền cho nông dân thông qua việc khuyến khích họ tham gia vào thử nghiệm, quan sát và ra quyết định, giúp đưa ra các lựa chọn sản xuất hiệu quả hơn. Cách tiếp cận này thúc đẩy học tập theo nhóm và hỗ trợ lẫn nhau, giúp nông dân chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau giải quyết vấn đề. Xuất phát từ châu Á vào những năm 1980, mô hình FFS đã được mở rộng trên toàn cầu và được công nhận là một công cụ hiệu quả trong đào tạo nông nghiệp bền vững.

	KẾT QUẢ
	SỰ THAM GIA TÍCH CỰC CỦA NÔNG DÂN
	Trong quá trình thực hiện PVCA, với sự hướng dẫn của chuyên gia, nông dân đã phân tích các biến động về thời tiết, tác động của biến đổi khí hậu, cũng như các rủi ro và thiệt hại liên quan (Hình 1). Đồng thời, họ cũng xác định các thực hành nhằm giảm thiểu tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan. Theo đó, nông dân nhận thấy rằng việc xử lý chất thải chăn nuôi đúng cách không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường mà còn góp phần phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi; đồng thời sử dụng phân ủ hữu cơ (compost) có thể giúp cây trồng tăng khả năng chịu hạn.
	Sau quá trình PVCA, 35 nông dân có quan tâm đến việc ủ phân hữu cơ đã được hỗ trợ tham gia các phiên trò chơi mô phỏng (Hình 2).
	Dự án đã hỗ trợ xây dựng ba bể ủ phân, phân bố đều trong thôn, với sự đóng góp ngày công của người dân địa phương. Các hộ tham gia thu gom phân gia súc, chất thải hữu cơ và rơm rạ, sau đó xếp thành từng lớp trong bể ủ cùng với chế phẩm vi sinh do dự án cung cấp. Trong suốt quá trình triển khai các mô hình ủ phân, cán bộ dự án đã thực hiện các chuyến thăm thực địa định kỳ, tổ chức họp cộng đồng, huy động sự tham gia của thanh niên, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật ủ phân đúng cách (Hình 3) dưới hai hình thức: trực tiếp tại hộ gia đình hoặc theo nhóm, nhằm đảm bảo áp dụng đúng thực hành. Trong các buổi này, người tham gia có thể trao đổi vấn đề một cách thoải mái, không e ngại hay dè dặt, tạo nên không khí thảo luận sôi nổi và có sự tranh luận về các vấn đề liên quan. Thông qua đó, nông dân phân tích được các vấn đề trong chăn nuôi, bao gồm xử lý chất thải chưa đúng cách, các điều kiện cần thiết, những khó khăn và thách thức khi áp dụng kỹ thuật mới, đồng thời xác định giải pháp để vượt qua các thách thức này. Kết thúc các phiên làm việc, nông dân đã có đủ thông tin và sự chuẩn bị để đưa ra quyết định phù hợp. Sau đó, các hộ này tiếp tục được hỗ trợ áp dụng kỹ thuật ủ phân hữu cơ.

	AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG
	Mô hình ủ phân được triển khai từ đầu với sự tham gia của 20 hộ và dần được nhân rộng. Sau hai năm thực hiện, đã có 81 hộ trong thôn áp dụng, đạt tỷ lệ tham gia 100%. Người dân sản xuất khoảng 20 m³ phân ủ mỗi tháng, với giá bán 250.000 đồng/m³. Trong vòng hai năm, thôn đã tạo ra khoảng 35 triệu đồng từ việc bán phân ủ. Nguồn thu này được sử dụng để thành lập quỹ cộng đồng nhằm mua chế phẩm sinh học cho các chu kỳ ủ tiếp theo và cho 20 hộ vay để mở rộng sản xuất. Bên cạnh việc bán phân ủ, một số hộ sử dụng phân để bón cho vườn nhà, đạt năng suất cao mà không cần sử dụng phân bón hóa học. Các loại rau an toàn này vừa phục vụ nhu cầu gia đình, vừa dùng để phục vụ khách du lịch đến thăm bản. Về môi trường, vệ sinh trong thôn đã được cải thiện đáng kể khi chất thải chăn nuôi không còn bị vứt bỏ dọc các tuyến đường. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, khi lượng khách du lịch đến Lao Chải và Chu Kheo Cao ngày càng tăng, nguồn rau an toàn và môi trường sạch đã trở thành những yếu tố thu hút quan trọng đối với du khách.

	Mở rộng quy mô từ 20 lên 81 hộ gia đình
	Từ năm 2019, sau khi được tập huấn kỹ thuật về ủ phân, CISDOMA đã phối hợp với trưởng bản để thành lập các điểm thu gom chất thải tập trung và xây dựng các bể xử lý. Đoàn Thanh niên trong bản được huy động hỗ trợ các hộ thu gom và vận chuyển chất thải chăn nuôi đến khu vực chung, nơi chất thải được ủ bằng chế phẩm sinh học. Phân ủ sau đó được bán cho các vườn cây ăn quả. Nguồn kinh phí thu được do Hội Phụ nữ quản lý dưới dạng quỹ vay cộng đồng.
	Trong giai đoạn 2020–2021, Hội Phụ nữ của bản được CISDOMA tập huấn về quản lý quỹ tiết kiệm cộng đồng. Từ nguồn vốn ban đầu 35 triệu đồng thu được từ bán phân ủ, Hội đã mua chế phẩm sinh học phục vụ ủ phân và cho 20 hộ vay để bắt đầu ủ phân tại hộ gia đình. Quỹ tiếp tục được quay vòng để hỗ trợ các hộ khác trong bản.
	Đến năm 2022, toàn bộ 81 hộ trong bản đã áp dụng mô hình, sử dụng phân ủ để trồng rau phục vụ nhu cầu gia đình và bán cho khách du lịch.
	Năm 2023, CISDOMA phối hợp với chính quyền huyện Tam Đường tổ chức các khóa tập huấn phát triển homestay nhằm phục vụ du lịch cộng đồng. Hoạt động này góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập của các hộ và đưa bản trở thành một mô hình học tập cho các cộng đồng khác.


	KHUYẾN CÁO
	Tóm lại, mặc dù ủ phân đã chứng minh là một giải pháp hiệu quả và có khả năng nhân rộng, thành công của mô hình phụ thuộc lớn vào sự tham gia của nông dân, các động lực kinh tế rõ ràng và cải thiện môi trường, cũng như sự hỗ trợ điều phối chặt chẽ ở cấp địa phương. Các quá trình chuyển đổi nông nghiệp sinh thái trong tương lai cần xem xét năng lực của nông dân, lồng ghép lợi ích kinh tế, và đảm bảo sự tham gia thực chất của nông dân, cùng với hỗ trợ kỹ thuật liên tục trong giai đoạn đầu để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả.
	Việc thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp sinh thái cần xem xét hiện trạng và năng lực của nông dân địa phương, nhằm xác định các thực hành và mức độ chuyển đổi phù hợp.
	Lợi ích kinh tế là yếu tố thiết yếu để nông dân chấp nhận áp dụng kỹ thuật mới; do đó, việc giới thiệu các thực hành nông nghiệp sinh thái cần tạo ra động lực kinh tế nhằm đảm bảo khả năng áp dụng.
	Sự tham gia của nông dân trong quá trình phân tích, ra quyết định và triển khai các thực hành mới là yếu tố đảm bảo tính bền vững của kết quả. Vì vậy, các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp sinh thái cần sử dụng các công cụ và phương pháp phù hợp để huy động và duy trì sự tham gia của nông dân xuyên suốt quá trình.
	Việc theo dõi sát sao và hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn đầu là điều kiện quan trọng để đảm bảo thành công của hoạt động.
	Anh Cư A Chinh, 23 tuổi, người dân tộc H’Mông “Phân ủ khác với phân chưa ủ ở chỗ tơi xốp hơn, nhẹ hơn, dễ vận chuyển và không có mùi. Nhiều người đặt mua phân ủ. Bản đã bán được 3 đợt và thu về 5 triệu đồng. Từ khi thực hiện ủ phân, môi trường trong bản sạch hơn rất nhiều. Đường làng giờ sạch sẽ, các hộ không còn thấy chất thải vương vãi như trước. Tôi rất vui vì sự thay đổi của bản – giờ đây đã trở thành một điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của tỉnh Lai Châu.”
	Anh Lò Văn Vàng, phụ trách khuyến nông tại Chu Kheo “Sau khi tham gia khóa tập huấn 3 ngày về ‘trò chơi mô phỏng’ do các chuyên gia trong nước và quốc tế tổ chức, tôi tự tin áp dụng phương pháp này để cùng người dân thảo luận về sinh kế, vệ sinh chuồng trại và thành lập nhóm quản lý tài chính tự chủ. Nhờ đó, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận 100% của người dân trong việc xây dựng khu thu gom chất thải chăn nuôi tập trung của bản, để người dân xử lý thành phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh và bán cho các nhà vườn do dự án kết nối.”

	BÀI HỌC KINH NGHIỆM
	Về mặt kỹ thuật, mô hình ủ phân đã cho thấy những lợi ích rõ rệt về sinh thái và nông nghiệp. Việc áp dụng ủ phân không chỉ cải thiện độ phì đất và phục hồi hệ sinh thái đồng ruộng mà còn góp phần tăng năng suất cây trồng thông qua việc thúc đẩy chu trình tuần hoàn dinh dưỡng khép kín giữa trồng trọt và chăn nuôi. Cách tiếp cận tích hợp này giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tại chỗ và giảm phụ thuộc vào đầu vào bên ngoài, qua đó nâng cao hiệu quả của cả hai hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, mô hình còn là một giải pháp chi phí thấp, thân thiện với môi trường, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường trong thôn và tạo thêm thu nhập cho nông dân. Khi được lồng ghép vào hệ thống sản xuất, ủ phân còn giúp nâng cao độ an toàn của sản phẩm và hỗ trợ tính bền vững sinh thái lâu dài. Tuy nhiên, mô hình cũng gặp phải một số thách thức, đặc biệt trong việc thúc đẩy sự tham gia và áp dụng của nông dân. Một hạn chế lớn là mức độ chấp nhận các thực hành nông nghiệp sinh thái còn thấp do nhận thức và năng lực còn hạn chế.
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